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KẾT QUẢ SƠ TUYỂN

Thí sinh đăng ký dự thi ngạch chuyên viên pháp lý năm 2013 

Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật

	STT
	Họ và tên
	Ngày tháng 
năm sinh
	Điểm sơ tuyển
	Kết quả

	1
	Phạm Thị Đam
	20/4/1982
	Kết quả toàn khóa
	68
	Trúng tuyển

	
	
	
	Phù hợp với yêu cầu đặc thù của vị trí việc làm
	45
	

	
	
	
	Kết quả phỏng vấn
	40
	

	
	
	
	Cộng:
	153
	

	2
	Hoàng Việt Hà
	10/10/1987
	Kết quả toàn khóa
	66
	Trúng tuyển

	
	
	
	Phù hợp với yêu cầu đặc thù của vị trí việc làm
	38
	

	
	
	
	Kết quả phỏng vấn
	35
	

	
	
	
	Cộng:
	139
	

	3
	Nguyễn Thị Hoa
	25/8/1989
	Kết quả toàn khóa
	73
	Trúng tuyển

	
	
	
	Phù hợp với yêu cầu đặc thù của vị trí việc làm
	48
	

	
	
	
	Kết quả phỏng vấn
	48
	

	
	
	
	Cộng:
	169
	

	4
	Đỗ Thị Hòa
	12/10/1979
	Chưa có Bằng tốt nghiệp đại học luật và Bảng điểm
	Không được dự thi

	5
	Hoàng Thị Huế
	18/01/1986
	Kết quả toàn khóa
	73
	Trúng tuyển

	
	
	
	Phù hợp với yêu cầu đặc thù của vị trí việc làm
	48
	

	
	
	
	Kết quả phỏng vấn
	47
	

	
	
	
	Cộng:
	168
	

	STT
	Họ và tên
	Ngày tháng 
năm sinh
	Điểm sơ tuyển
	Kết quả

	6
	Lê Thị Kim Huệ
	24/12/1989
	Không đến sơ tuyển
	Không trúng tuyển

	7
	Hà Thị Thanh Hương 
	17/3/1990
	Kết quả toàn khóa
	73
	Trúng tuyển

	
	
	
	Phù hợp với yêu cầu đặc thù của vị trí việc làm
	40
	

	
	
	
	Kết quả phỏng vấn
	38
	

	
	
	
	Cộng:
	151
	

	8
	Bùi Thị Thu Hường
	16/10/1986
	Kết quả toàn khóa
	68
	Trúng tuyển

	
	
	
	Phù hợp với yêu cầu đặc thù của vị trí việc làm
	30
	

	
	
	
	Kết quả phỏng vấn
	25
	

	
	
	
	Cộng:
	123
	

	9
	Vũ Văn Huy
	02/5/1988
	Kết quả toàn khóa
	66
	Trúng tuyển

	
	
	
	Phù hợp với yêu cầu đặc thù của vị trí việc làm
	47
	

	
	
	
	Kết quả phỏng vấn
	46
	

	
	
	
	Cộng:
	159
	

	10
	Nguyễn Thị Thanh Huyền
	17/5/1989
	Kết quả toàn khóa
	66
	Trúng tuyển

	
	
	
	Phù hợp với yêu cầu đặc thù của vị trí việc làm
	40
	

	
	
	
	Kết quả phỏng vấn
	38
	

	
	
	
	Cộng:
	144
	

	11
	Phạm Thị Huyền
	02/5/1976
	Bằng thạc sỹ luật học
	Được miễn sơ tuyển

	12
	Trần Thị Lương
	08/3/1983
	Kết quả toàn khóa
	73
	Trúng tuyển

	
	
	
	Phù hợp với yêu cầu đặc thù của vị trí việc làm
	46
	

	
	
	
	Kết quả phỏng vấn
	45
	

	
	
	
	Cộng:
	164
	

	STT
	Họ và tên
	Ngày tháng 
năm sinh
	Điểm sơ tuyển
	Kết quả

	13
	Trần Thị Lượt
	06/02/1988
	Kết quả toàn khóa
	68
	Trúng tuyển

	
	
	
	Phù hợp với yêu cầu đặc thù của vị trí việc làm
	30
	

	
	
	
	Kết quả phỏng vấn
	28
	

	
	
	
	Cộng:
	126
	

	14
	Nguyễn Thị Thanh Mai
	12/8/1989
	Kết quả toàn khóa
	74
	Trúng tuyển

	
	
	
	Phù hợp với yêu cầu đặc thù của vị trí việc làm
	36
	

	
	
	
	Kết quả phỏng vấn
	35
	

	
	
	
	Cộng:
	145
	

	15
	Nguyễn Phương Ngọc
	11/11/1990
	Kết quả toàn khóa
	66
	Trúng tuyển

	
	
	
	Phù hợp với yêu cầu đặc thù của vị trí việc làm
	45
	

	
	
	
	Kết quả phỏng vấn
	44
	

	
	
	
	Cộng:
	155
	

	16
	Cao Thị Hồng Nhật
	30/3/1989
	Kết quả toàn khóa
	64
	Trúng tuyển

	
	
	
	Phù hợp với yêu cầu đặc thù của vị trí việc làm
	48
	

	
	
	
	Kết quả phỏng vấn
	48
	

	
	
	
	Cộng:
	160
	

	17
	Nguyễn Hồng Nhung
	08/11/1990
	Kết quả toàn khóa
	74
	Trúng tuyển

	
	
	
	Phù hợp với yêu cầu đặc thù của vị trí việc làm
	48
	

	
	
	
	Kết quả phỏng vấn
	45
	

	
	
	
	Cộng:
	167
	

	18
	Phạm Thị Phương
	14/7/1990
	Kết quả toàn khóa
	74
	Trúng tuyển

	
	
	
	Phù hợp với yêu cầu đặc thù của vị trí việc làm
	45
	

	
	
	
	Kết quả phỏng vấn
	44
	

	
	
	
	Cộng:
	163
	

	STT
	Họ và tên
	Ngày tháng 
năm sinh
	Điểm sơ tuyển
	Kết quả

	19
	Đinh Thị Tâm
	10/6/1981
	Bằng Thạc sỹ luật học
	Được miễn sơ tuyển

	20
	Nguyễn Thị Tâm
	27/12/1989
	Kết quả toàn khóa
	79
	Trúng tuyển

	
	
	
	Phù hợp với yêu cầu đặc thù của vị trí việc làm
	40
	

	
	
	
	Kết quả phỏng vấn
	38
	

	
	
	
	Cộng:
	157
	

	21
	Lưu Công Thành
	11/9/1990
	Kết quả toàn khóa
	74
	Trúng tuyển

	
	
	
	Phù hợp với yêu cầu đặc thù của vị trí việc làm
	48
	

	
	
	
	Kết quả phỏng vấn
	45
	

	
	
	
	Cộng:
	167
	

	22
	Lê Viết Thiện
	10/3/1985
	Kết quả toàn khóa
	74
	Trúng tuyển

	
	
	
	Phù hợp với yêu cầu đặc thù của vị trí việc làm
	35
	

	
	
	
	Kết quả phỏng vấn
	28
	

	
	
	
	Cộng:
	137
	

	23
	Lương Thị Thu Trang
	30/10/1989
	Kết quả toàn khóa
	71
	Trúng tuyển

	
	
	
	Phù hợp với yêu cầu đặc thù của vị trí việc làm
	45
	

	
	
	
	Kết quả phỏng vấn
	44
	

	
	
	
	Cộng:
	160
	

	24
	Phạm Thị Thu Trang
	29/3/1990
	Kết quả toàn khóa
	77
	Trúng tuyển

	
	
	
	Phù hợp với yêu cầu đặc thù của vị trí việc làm
	40
	

	
	
	
	Kết quả phỏng vấn
	40
	

	
	
	
	Cộng:
	157
	

	STT
	Họ và tên
	Ngày tháng 
năm sinh
	Điểm sơ tuyển
	Kết quả

	25
	Nguyễn Thanh Tú
	20/5/1986
	Kết quả toàn khóa
	61
	Trúng tuyển

	
	
	
	Phù hợp với yêu cầu đặc thù của vị trí việc làm
	46
	

	
	
	
	Kết quả phỏng vấn
	45
	

	
	
	
	Cộng:
	152
	


DANH SÁCH

Thí sinh trúng tuyển kỳ thi sơ tuyển ngạch chuyên viên pháp lý năm 2013 

Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật (xếp từ điểm cao xuống thấp)

	STT
	Họ và tên thí sinh
	Ngày tháng 
năm sinh
	Điểm thi

	1
	Phạm Thị Huyền
	02/5/1976
	Được miễn 

sơ tuyển

	2
	Đinh Thị Tâm
	10/6/1981
	Được miễn 

sơ tuyển

	3
	Nguyễn Thị Hoa
	25/8/1989
	169

	4
	Hoàng Thị Huế
	18/01/1986
	168

	5
	Nguyễn Hồng Nhung
	08/11/1990
	167

	6
	Lưu Công Thành
	11/9/1990
	167

	7
	Trần Thị Lương
	08/3/1983
	164

	8
	Phạm Thị Phương
	14/7/1990
	163

	9
	Cao Thị Hồng Nhật
	30/3/1989
	160

	10
	Lương Thị Thu Trang
	30/10/1989
	160

	11
	Vũ Văn Huy
	02/5/1988
	159

	12
	Nguyễn Thị Tâm
	27/12/1989
	157

	13
	Phạm Thị Thu Trang
	29/3/1990
	157

	14
	Nguyễn Phương Ngọc
	11/11/1990
	155

	15
	Phạm Thị Đam
	20/4/1982
	153

	16
	Nguyễn Thanh Tú
	20/5/1986
	152

	17
	Hà Thị Thanh Hương 
	17/3/1990
	151

	18
	Nguyễn Thị Thanh Mai
	12/8/1989
	145

	19
	Nguyễn Thị Thanh Huyền
	17/5/1989
	144

	20
	Hoàng Việt Hà
	10/10/1987
	139

	21
	Lê Viết Thiện
	10/3/1985
	137

	22
	Trần Thị Lượt
	06/02/1988
	126

	23
	Bùi Thị Thu Hường
	16/10/1986
	123
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